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6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không. 

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tổng hợp hệ xúc tác hoạt hóa chứa oxy (H2O2 và axit 

axetic) nhằm xử lý một số chất màu trong nước thải dệt nhuộm.  
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10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Cao Thế Hà  

11. Tóm tắt các kết quả của luận án: 

Mục đích nghiên cứu của luận án là đánh giá hoạt tính khử màu thuốc nhuộm công 

nghiệp của peracetic acid, làm tiền đề để phát triển công nghệ xử lý màu trong nước thải 

dệt nhuộm nói riêng và các chất hữu cơ khó phân hủy sinh học trong nước thải nói chung 

bằng tác nhân chứa peroxy tại Việt Nam. Các kết quả chính thu được như sau: 

Đối với sự hình thành và phân hủy PAA: 

1. PAA hình thành đạt nồng độ cân bằng lớn nhất là 2,61 M khi tỉ lệ thể tích CH3COOH 

(100 %): H2O2 (30 %) = 1,5 : 1. Phản ứng được xúc tác bởi môi trường axit (khi 

không thêm H+, phản ứng cần đến 2 ngày để đạt cân bằng; khi được thêm H+ với 

nồng độ 0,722 M, cân bằng đạt được trong thời gian 1 giờ). 

2. Mô hình động học sự hình thành PAA được xác định với bậc phản ứng của H2O2 và 

xúc tác đều bằng 1.  

3. Từ kết quả xác định nồng độ các chất ở thời điểm cân bằng, hằng số cân bằng (K) 

của phản ứng được xác định bằng 4,04 (giá trị trung bình).  

4. PAA tự phân hủy trong dung dịch khi pha loãng. Sự phân hủy nhanh khi tăng giá 

trị pH.     

Đối với khả năng khử màu của PAA: 

1. Trong số 4 ion kim loại được khảo sát hoạt tính xúc tác (Cu2+, Mn2+, Fe3+, Co2+), 

Co2+ cho hiệu quả cao nhất. 

2. Hoạt tính khử màu của PAA bị ảnh hưởng bởi giá trị pH của dung dịch phản ứng. 

Khi tăng pH, tốc độ khử màu tăng. Hiện tượng này có thể được giải thích là do môi 

trường pH cao sẽ tạo thuận lợi cho sự hình thành gốc tự do. 



3. Mô hình động học phản ứng đã được đề xuất với bậc phản ứng của chất màu là 1. 

4. Tia UV giúp tăng cường khả năng phản ứng của PAA nhờ tăng khả năng tạo gốc tự 

do. 

Tính mới của luận án thu được gồm có: 

1. Định lượng được sự hình thành PAA trong điều kiện có xúc tác H+. Đây là thông 

tin hữu ích giúp điều chế PAA tại chỗ khi sử dụng.  

2. Xây dựng mô hình động học hình thành PAA và xác định bậc phản ứng của H2O2 

là 1.  

3. Tìm được Co2+ là xúc tác hiệu quả cho quá trình khử màu bằng PAA, đồng thời tìm 

ra quy luật ảnh hưởng của pH đến tốc độ phản ứng.    

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Xử lý nước thải chứa hữu cơ bền vững (thuốc nhuộm, 

khoáng sinh, thuốc trừ sâu,…). 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng PAA + Co2+ quy mô pilot để nghiên 

cứu tiền khả thi (xác định thông số kĩ thuật, chi phí vận hành) ứng dụng trong xử lý nước 

thải.    
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11. Summary of the new findings of the thesis: 

The research purpose of the thesis is to evaluate the industrial dyestuff decolorization 

activity of peracetic acid, as a premise for the development of color treatment technology 

in textile wastewater and biodegradable organic substances in waste water by agents 

containing peroxy in Vietnam. The main results are obtained as follows: 

For the formation and decomposition of PAA: 

1. The formed PAA reaches the maximum equilibrium concentration of 2,61 M when the 

volume ratio CH3COOH (100%): H2O2 (30%) = 1.5: 1. The reaction is catalyzed by an acid 

medium (when H+ is not added, the reaction takes 2 days to reach equilibrium; when H+ is 

added to a concentration of 0,74 M, equilibrium is reached within 1 hour). 

2. Kinetic model of PAA formation is determined with the reaction order of H2O2 and the 

catalyst is equal to 1. 

3. From the results of determining the concentration of substances at the time of 

equilibrium, the equilibrium constant (K) of the reaction is determined by 4,04 (mean 

value). 

4. PAA decomposes itself in solution upon dilution. Decomposition rapidly with increasing 

pH value. 



As for the color removal capacity of PAA: 

1. Among the 4 metal ions examined catalytic activity (Cu2+, Mn2+, Fe3+, Co2+), Co2+ gave 

the highest efficiency. 

2. The color reduction activity of PAA is influenced by the pH value of the reaction 

solution. As pH increases, the rate of decolorization increases. This phenomenon can be 

explained by the fact that a high pH environment favors free radical formation. 

3. The reaction kinetic model has been proposed with the reactance order of the dye 1. 

4. UV rays help to increase the reactivity of PAA by increasing the ability to create free 

radicals. 

The newness of the thesis obtained includes: 

1. Quantify the formation of PAA under H+ catalytic conditions. This is useful information 

for local PAA modulation for use. 

2. Build a dynamic model to form PAA and determine the reaction order of H2O2 is 1. 

3. Finding Co2+ is an effective catalyst for the color reduction process by PAA, and at the 

same time find out a rule that affects the pH of the reaction rate. 

12. Practical applicability, if any: Wastewater treatment containing organic and sustainable 

(dyes, minerals, pesticides, ...). 

13. Further research directions: 

Study on treating textile and dyeing wastewater with PAA+ Co2+ pilot scale for pre-

feasibility study (determine technical parameters, operating costs) for wastewater 

treatment. 
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